
THÔNG 

BÁO 

THU HỒI 

ĐẤT

TỜ

 BẢN 

ĐỒ

SỐ 

THỬA

DIỆN 

TÍCH

 (m2)

LOẠI 

ĐẤT
SỐ GCN

TỜ 

BĐ

SỐ 

THỬA

1 bà Phạm Thị Huệ 285055159

Khu phố 

Phú 

Thanh, 

phường 

Tân Phú 

Bình 

Phước 

Khu phố 

Phú Thanh, 

phường 

Bình 

Phước, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

498/TB-

UBND

ngày 

9/8/2025

TĐ 526 230 161,2 CLN

CS 

08278/

Đồng 

Tiến

52 230

2
ông Nguyễn Quang 

Huyền
79070013882

phường 4, 

quận Tân 

Bình, 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Phường 

Tân Sơn 

Nhất, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

495/TB-

UBND

ngày 

9/8/2025

TĐ 526 231 760,1 CLN

 09427/

Đồng 

Tiến

52 231

ĐỊA 

CHỈ 

THỬA 

ĐẤT

THÔNG TIN THỬA ĐẤT THU HỒI
GIẤY CHỨNG NHẬN 

QSDĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỒNG TÂM

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT THU HỒI CHƯA LIÊN HỆ ĐƯỢC CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC

 BẮC - NAM PHÍA TÂY, ĐOẠN  GIA NGHĨA (ĐẮK NÔNG) - CHƠN THÀNH (BÌNH PHƯỚC), ĐOẠN QUA XÃ ĐỒNG TÂM - ĐỢT 1

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày     /10/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm)

TT TÊN CHỦ SỬ DỤNG

SỐ CĂN 

CƯỚC CÔNG 

DÂN/SỐ 

CHỨNG MINH 

NHÂN DÂN

ĐỊA CHỈ 

THƯỜNG 

TRÚ  

(TRƯỚC 

SÁP 

NHẬP)

ĐỊA CHỈ 

THƯỜNG 

TRÚ  

(SAU SÁP 

NHẬP)



3

ông Trần Xuân 

Chuyên cùng vợ là bà 

võ thị Hương

186238566

186238535

xóm 

Dương 

Phổ xã 

Trung 

Phúc 

Cường 

huyện 

Nam Đàn 

Nghệ An 

Xã Thiên 

Nhẫn, tỉnh 

Nghệ An

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

493/TB-

UBND

ngày 

9/8/2025

TĐ 526 232 779,8 CLN

CS 

09866/

Đồng 

Tiến

52 232

4 bà Trịnh Thị Sương 285514387

Ấp 3, xã 

Đồng 

Tiến, 

huyện 

Đồng 

Phú, tỉnh 

Bình 

Ấp Đồng 

Tiến 3, xã 

Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

422/TB-

UBND

ngày 

9/8/2025

TĐ 526 233 756,6 CLN

CS 

09550/

Đồng 

Tiến

52 233

5

ông Phạm Văn Quân 

và vợ bà Nguyễn Thị 

Huế

281407127

034190003493

Tổ 1 Khu 

phố 3 

phường 

Mỹ Phước 

Bến Cát 

Bình 

Dương

Phường 

Bến Cát, 

TP. Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

492/TB-

UBND

ngày 

9/8/2025

TĐ 526 234 717,5 CLN

CS 

08282/

Đồng 

Tiến

52 234

6

ông Nguyễn Thế Thực 

cùng vợ là bà Trần 

Thị Thu Hà

183557316

187331243

Tổ dân 

phố 1, p 

Nam 

Hồng, tx 

Hồng 

Lĩnh tỉnh 

Hà Tỉnh 

Phường 

Nam Hồng 

Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

490/TB-

UBND

ngày 

9/8/2025

TĐ 526 235 658,1 CLN

CS 

08285/

Đồng 

Tiến

52 235



7

ông Phạm Văn Long 

cùng vợ là bà Quang 

Thị Ngọc Hân

30080008879

321419247

Khu phố 

3b, 

phường 

Thanh 

Lộc, 

Quận 12, 

tp Hồ Chí 

Phường An 

Phú Đồng, 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

494/TB-

UBND

ngày 

9/8/2025

TĐ 526 236 589,9 CLN

CS 

08284/

Đồng 

Tiến

52 236

8

ông Nguyễn Văn 

Dũng cùng vợ là bà 

Đào Thị Mến

285715730

285509778

ấp 3, xã 

Đồng 

Tiến, 

huyện 

Đồng 

Phú, tỉnh 

Bình 

Ấp Đồng 

Tiến 3, xã 

Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

489/TB-

UBND

ngày 

9/8/2025

TĐ 526 237 506,2 CLN

CS 

08613/

Đồng 

Tiến

52 237

9

ông Nguyễn Văn Mão 

cùng vợ là bà Huỳnh 

Thị Hồng Nhung

281402256

365862075

tổ 25 kp 4 

phường 

An Phú 

TP Thuận 

An, Bình 

Dương

Phường An 

Phú, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

496/TB-

UBND

ngày 

9/8/2025

TĐ 526 238 186,7 CLN

09285/

Đồng 

Tiến

52 238

10 ông Huỳnh Long Vỹ 70081001365

Khu phố 

Tân Trà 2 

phường 

Tân Bình -

Bình 

Phước 

Khu phố 

Tân Trà 2, 

phường 

Bình 

Phước, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

423/TB-

UBND

ngày 

9/8/2025

TĐ 526 152 131,9
ONT+

CLN

CS 

012321/

Đồng 

Tiến

52 152

11 Ông Du Chí Thành 70096005614

Thôn 7, 

xã Đoàng 

Kết, 

huyện Bù 

Đăng, 

tỉnh Bình 

Phước

Xã Bù 

Đăng, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

250/TB-

UBND

ngày 

31/7/2025

TĐ 526 141 0,4 CLN

VP 

13902/

Đồng 

Tiến

52 141



12
Ông Lương Xuân 

Minh
38084024418

ấp cầu 2, 

xã Đồng 

Tiến, 

huyện 

Đồng 

Phú, tỉnh 

Bình 

Ấp Cầu 2, 

xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

120/TB-

UBND

ngày 

28/7/2025

TĐ 618 129 25,3 CLN

CS 

012463/

Đồng 

Tiến

61 129

13
Ông Lương Xuân 

Minh
38084024418

ấp cầu 2, 

xã Đồng 

Tiến, 

huyện 

Đồng 

Phú, tỉnh 

Bình 

Ấp Cầu 2, 

xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

121/TB-

UBND

ngày 

28/7/2025

TĐ 618 128 5,5 CLN

CS 

012464/

Đồng 

Tiến

61 128

14 Ông Trần Văn Tuyên 38088041580

 đội 2 ấp 

1, xã 

Đồng 

Tiến, 

huyện 

Đồng 

Phú, tỉnh 

Bình 

Ấp Đồng 

Tiến 1, xã 

Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

126/TB-

UBND

ngày 

28/7/2025

TĐ 618 27 0,2
ONT+

CLN
VP5845 61 27

15
bà  Đinh Nguyễn 

Hồng Phúc
079197008718

620 Hà 

Huy GiÁp 

kp2 

phường 

Thạnh 

Lộc, 

Quận 12,  

thành phố 

Hồ Chí 

Phường An 

Phú Đồng, 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

388/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 81 1541,6 CLN

CS 

09844/

Đồng 

Tiến

61 81



16 ông Phạm Văn Thảo 241117651

thôn 1 xã 

Ea Hleo, 

huyện Ea 

Hleo, tỉnh 

Đăk Lăk

xã Ea Hleo, 

tỉnh Đăk 

Lăk

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

383/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 82 147,8 CLN

CS 

08374/

Đồng 

Tiến

61 82

17
ông Tô Văn Phi cùng 

vợ là bà Lê Thị Thủy

281052942

173550101

tổ 27 khu 

6 Phường 

Phú Mỹ, 

thành phố 

Thủ Dầu 

Một tỉnh 

Bình 

Dương

Phường 

Bình 

Dương, 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

381/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 83 634,1 CLN

CS 

09093/

Đồng 

Tiến

61 83

18
bà Nguyễn Ngọc 

Thắm
74184002234

tổ 2, kp 

Tân Mỹ, 

phường 

Thái Hòa 

thị xã Tân 

Uyên tỉnh 

Bình 

Dương 

Phường 

Tân Đồng 

Hiệp, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

379/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 84 1010,6 CLN

CS 

08764/

Đồng 

Tiến

61 84

19 ông Lê Hoàng Anh 38088008069

tổ 5 Kp 8, 

phường 

Hưng 

Long, TX 

Chơn 

Thành, 

tỉnh Bình 

Phước

Phường 

Chơn 

Thành, 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

403/TB-

UBND

ngày 

8/8/2025

TĐ 618 85 1004,7 CLN

CS 

09286/

Đồng 

Tiến

61 85



20

 ông Bùi Xuân Tình 

cùng vợ là bà Nguyễn 

Thị Lệ Hằng

036081012

074186002117

666b/27c 

KP Nôị 

Hóa 1, 

phường 

Bình An 

tp Dĩ An 

Bình 

Dương cũ

Phường 

Đông Hòa, 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

618/TB-

UBND

ngày 

13/8/2025

TĐ 618 86 1003,7 CLN

CS 

08796/

Đồng 

Tiến

61 86

21 Đỗ Duyên Bình 25493065

Khu phố 

1, phường 

Bình 

Chiểu, 

Thủ Đức, 

tp Hồ Chí 

Minh

Phường 

Tam Bình, 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

367/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 87 1040,5 CLN

CS 

08525/

Đồng 

Tiến

61 87

22 Đỗ Duyên Bình 25493065

Khu phố 

1, phường 

Bình 

Chiểu, 

Thủ Đức, 

tp Hồ Chí 

Minh

Phường 

Tam Bình, 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

358/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 88 844,2 CLN

CS 

08524/

Đồng 

Tiến

61 88

23 Đỗ Duyên Bình 25493065

Khu phố 

1, phường 

Bình 

Chiểu, 

Thủ Đức, 

tp Hồ Chí 

Minh

Phường 

Tam Bình, 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

378/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 89 766,8 CLN

CS 

08588/

Đồng 

Tiến

61 89



24

ông Đào Đức Tuyển 

cùng vợ Phạm Thị 

Thúy Kiều

89088026139

352696141

ấp Tân 

Hiệp A 

thị trấn 

Óc Eo, 

huyện 

Thoại Sơn 

tỉnh An 

xã Vĩnh Tế, 

tỉnh An 

Giang

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

359/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 90 689,6 CLN

CS 

010450/

Đồng 

Tiến

61 90

25
Lê Đức Huấn cùng vợ 

Lê Thị Tuyết

001090027699

038190007151

thôn Ngũ 

Luân, xã 

Đại Hùng 

huyện 

Ứng Hoà, 

thành phố 

Hà Nội 

xã Ứng 

Hòa, thành 

phố Hà Nội

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

455/TB-

UBND

ngày 

9/8/2025

TĐ 618 91 605,8 CLN

CS 

010670/

Đồng 

Tiến

61 91

26

ông Bùi Văn Hậu 

cùng vợ là bà Nguyễn 

Thị Kiều Tiên

092092005279

089192002487

xã Châu 

Phong, thị 

xã Tân 

Châu tỉnh 

An Giang

xã Thành 

Qưới, thành 

phố Cần 

Thơ

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

382/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 92 477,3 CLN

CS 

09748/

Đồng 

Tiến

61 92

27

 ông Trần Mỹ Chién 

cùng vợ là bà Lê Thị 

Minh Hà

280774480

280878939

ấp 1 xã 

Lạc An, 

huyện 

Bắc Tân 

Uyên tỉnh 

Bình 

xã Thường 

Tân, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

360/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 93 342,3 CLN

CS 

09878/

Đồng 

Tiến

61 93

28 bà Nguyễn Thị Hạnh 285712399

ấp Đồng 

Tâm 2, xã 

Đồng 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

ấp 2, xã 

Đồng Tâm,  

tỉnh Đồng 

Nai

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

384/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 94 240,0 CLN

CS 

08373/

Đồng 

Tiến

61 94



29

ông Lê Đình Tứ cùng 

vợ là bà Đặng Thị 

Nhân

038084003701

040184002228

thôn 12, 

xã Thọ 

Lộc, 

huyện 

Thọ 

Xuân, 

tỉnh 

xã Thọ 

Long, tỉnh 

Thanh Hóa

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

369/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 95 207,7 CLN

CS 

09950/

Đồng 

Tiến

61 95

30
ông Nguyễn Văn 

Quang
112418858

thôn 

nghĩa xã 

Xuy Xá 

huyện Mỹ 

Đức tp Hà 

xã Hồng 

Sơn, thành 

phố Hà Nội

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

118/TB-

UBND

ngày 

28/7/2025

TĐ 618 96 233,6 CLN

CS 

09747/

Đồng 

Tiến

61 96

31  bà Đỗ Thị Huệ 280045009

tổ 26 ấp 

3, phường 

Tương 

Bình 

Hiệp, tp 

Thủ Dầu 

Một, tỉnh 

Bình 

phường 

Chánh 

Hiệp, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

380/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 97 287,6 CLN

CS 

10160/

Đồng 

Tiến

61 97

32

bà Lê Thị Thu cùng 

chồng là ông Đỗ 

Thành Nhàn

38188028088

074082008959

14/9 Mỹ 

Hảo 1, 

phường 

Chánh 

Mỹ, tp 

Thủ Dầu 

Một, Bình 

Dương

phường 

Chánh Mỹ, 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Ấp 

Đồng 

Tiến 6

357/TB-

UBND

ngày 

7/8/2025

TĐ 618 98 287,3 CLN

CS 

08945/

Đồng 

Tiến

61 98
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